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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng. 
Câu 1. Trên nồi cơm điện có ghi số liệu kĩ thuật như sau: 220V-700W; Dung tích: 1,8 lít. 

Hãy cho biết đâu là đại lượng đặc trưng riêng: 
 A. 220V-700W B. 700 W C. 220V D. 1,8 lít 

Câu 2. Đồ dùng điện là: 
 A. các sản phẩm công nghệ, hoạt động bằng năng lượng điện, phục vụ sinh 

hoạt trong gia đình. 

 B. các sản phẩm công nghệ, hoạt động bằng năng lượng điện. 

 C. sản phẩm công nghệ, phục vụ sinh hoạt trong gia đình 

 D. các sản phẩm công nghệ 

Câu 3. Dựa vào vòng màu cơ bản, cho biết màu đối với màu VÀNG là màu 

gì? 
 A. Tím B. Vàng cam C. Vàng lục D. Tím 

đỏ 

Câu 4. Đâu không phải là đồ dùng điện trong gia đình 
 A. Tủ lạnh B. Máy xay sinh tố C. Nồi cơm điện D. Xe 

máy 

Câu 5. Để lựa chọn trang phục thì căn cứ nào sau đây là không nên? 
 A. Đường nét, họa tiết của trang phục. B. Chất liệu, màu sắc của trang 

phục. 

 C. Độ dày của trang phục. D. Kiểu dáng của trang phục. 

Câu 6. Nêu ý nghĩa của kí hiệu giặt là sau: 
 A. Không được là quá 150 độ C B. Không được là hơi nước 

 C. Không được là quá 200 độ C D. Không được là quá 110 độ C 

Câu 7. Bộ trang phục ở hình bên thuộc phong cách thời trang nào? 
 A. Phong cách lãng mạn B. Phong cách dân gian 

 C. Phong cách cổ điển D. Phong cách thể thao 

Câu 8. Để tạo cảm giác béo ra, thấp xuống không nên chọn kiểu may nào sau 

đây? 
 A. Kiểu thụng B. Kiểu áo có cầu vai 

 C. Kiểu áo may sát cơ thể D. Kiểu áo tay bồng 

Câu 9. Để tạo cảm giác gày đi, cao lên nên chọn loại vải 
 A. màu tối, mặt vải trơn, phẳng, kẻ sọc dọc, hoa nhỏ 

 B. màu sáng, mặt vải thô, bóng, kẻ sọc dọc, hoa nhỏ 

 C. màu tối, mặt vải trơn, phẳng, kẻ sọc ngang, hoa to 

 D. màu sáng, mặt vải thô, xốp, kẻ sọc ngang, hoa nhỏ 

Câu 10. Khi sử dụng trang phục  cần lưu ý điều gì? 
 A. Phải đắt tiền. B. Hợp mốt. 

 C. Phù hợp với hoạt động và môi trường D. Nhiều màu sặc sỡ. 

Câu 11. Vải hoa nên kết hợp với loại vải nào sau đây? 
 A. Vải kẻ ca rô. B. Vải kẻ dọc. C. Vải trơn.      D. Vải kẻ ngang. 

Câu 12. Thế nào là mặc đẹp? 
 A. Mặc quần áo phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi, phù họp với công việc và hoàn cảnh sống. 

 B. Mặc quần áo cầu kì, hợp thời trang. 

 C. Mặc quần áo theo xu hướng số đông. 

 D. Mặc quần áo mốt mới, đắt tiền. 
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Câu 13. Màu vải nào sau đây dùng may quần để hợp với tất cả các màu của áo? 
 A. Màu đen, màu trắng. B. Màu đỏ, màu xanh. 

 C. Màu trắng, màu vàng. D. Màu đen, màu tím. 

Câu 14. Thời trang là: 
 A. sự thay đổi các kiểu quần áo, cách ăn mặc được số đông ưa chuộng trong một thời gian 

 B. hiểu và cảm thụ cái đẹp. 

 C. cách ăn mặc, trang điểm phổ biến trong xã hội trong một thời gian nào đó. 

 D. phong cách ăn mặc của cá nhân mỗi người. 

Câu 15. Khi lựa chọn trang phục phù hợp thì yêu cầu nào sau đây không cần thực hiện? 
 A. Xác định đặc điểm về vóc dáng của người mặc. 

 B. Chọn vải phù hợp. 

 C. Chọn vật dụng đi kèm phù hợp. 

 D. May những quần áo đắt tiền, theo mốt. 

Câu 16. Kiểu áo may vừa sát cơ thể tạo cảm giác 
 A. béo ra, thấp xuống. B. thấp xuống, gầy đi. 

 C. gày đi, cao lên. D. béo ra, cao lên. 

Câu 17. Khi đi học thể dục em nên chọn trang phục 
 A. vải sợi bông, may rộng, dép lê.    

 B. vải sợi bông, may rộng, giày thể thao. 

 C. vải sợi bông, may sát người, giày cao gót 

 D. vải sợi tổng hợp, may rộng, giày da đắt tiền. 

Câu 18. Bảo quản trang phục bao gồm những công việc nào dưới đây? 
 A. Làm sạch, làm khô, làm phẳng, cất giữ.  B. Làm khô, làm phẳng, cất giữ. 

 C. Làm sạch, làm khô, làm phẳng.    D. Làm sạch, làm phẳng, cất giữ, 

Câu 19. Trên nồi cơm điện có ghi số liệu kĩ thuật như sau: 220V-700W; Ý nghĩa của con 

số này là chỉ: 
 A. Công suất định mức và dung tích  B. Điện áp định mức và dung tích 

 C. Công suất định mức và điện áp định mức D. Dung tích của nồi cơm điện 

Câu 20. Tình huống nào dưới đây đảm bảo an toàn khi sử dụng điện 
 A. Không chạm tay vào chỗ đang có điện như ổ cắm điện, nơi hở điện 

 B. Sử dụng máy sấy tóc trong phòng tắm 

 C. Vừa sử dụng điện thoại vừa cắm sạc 

 D. Bật bình nóng lạnh khi đang tắm. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm) 
Câu 1.(2,5 điểm). Thời trang là gì? Có những phong cách thời trang nào? 

Câu 2.(2,5 điểm). Đồ dùng điện trong gia đình là gì? Khi lựa chọn đồ dùng điện cần lưu ý 

những nội dung nào? 

------ Chúc các em làm bài đạt kết quả tốt-----



 

 


